
GV1 GV2

1 69DCTT23 - CL T. VIỆT T. LONG

2 69DCHT21 - CL T. QUYỀN T. DŨNG

3 69DCHT23 - ĐK T. MAI T. DŨNG 13h30

4 69DCOT21 - ĐK T. TUYÊN T. MAI 7h00

5 69DCKT22 - AE C. NGỌC C. LIÊN 9h00

6 69DCKT24 - AE C. NGỌC C. LIÊN

7 69DCDT22 - CL T. VIỆT T. PHONG

8 69DCQT21 - ĐK T. TUYÊN T. DŨNG

9 69DCOT12 - ĐK T. QUYỀN T. LONG

10 69DCOT11 - BC T. PHONG T. LONG 15h30

11 69DCDT11+DT21 - ĐK T. QUYỀN T. TUYÊN 7h00

12 69DCHT22 - ĐK T. TUYÊN T. PHONG 9h00

13 69DCHT23 - CL T. QUYỀN T. TUYÊN 13h30

14 69DCKT12+KX11 - AE C. NGỌC C. TRANG 7h00

15 69DCQT21 - AE C. TRANG C. NGỌC 8h00

16 69DCKT21 - AE C. TRANG C. NGỌC 9h00

17 69DCQT22 - AE C. NGỌC C. TRANG 10h00

18 69DCTT23 - ĐK T. VIỆT T. MAI

19 69DCTT22 - CL T. PHONG T. QUYỀN

20 69DCTM21 - BC T. PHONG T. VIỆT 13h30

21 69DCKT23 - AE C. NGỌC C. TRANG

22 69DCKT25 - AE C. TRANG C. NGỌC

23 69DCQT23- AE C. NGỌC C. TRANG

24 69DCKT11 - AE C. TRANG C. NGỌC

25 69DCOT24 - BC T. VIỆT T. PHONG

26 69DCOT13 - BC T. MAI T. LONG
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27 69DCQT22 - ĐK T. PHONG T. VIỆT 7h00

28 69DCKT25 - ĐK T. VIỆT T. PHONG 9h00

29 69DCTT21 - ĐK T. VIỆT T. PHONG 13h30

30 69DCKT23 - ĐK T. PHONG T. VIỆT 15h30

31 69DCTM22 - ĐK T. MAI T. PHONG

32 69DCOT23 - ĐK T. LONG T. VIỆT

33 69DCHT22 - CL T. QUYỀN T. DŨNG

34 69DCOT21 - BC T. MAI T. QUYỀN

35 69DCTT22 - ĐK T. LONG T. DŨNG

36 69DCDT22 - ĐK T. DŨNG T. TUYÊN

37 69DCKT24 - ĐK T. LONG T. MAI

38 69DCKT22 - ĐK T. DŨNG T. TUYÊN

39 69DCHT11 - ĐK T. PHONG T. MAI

40 69DCDT11+21 - CL T. DŨNG T. QUYỀN

41 69DCOT13 - ĐK T. LONG T. PHONG

42 69DCTM22 - BC T. TUYÊN T. LONG

43 69DCOT11- ĐK T. DŨNG T. VIỆT

44 69DCKT21- ĐK T. MAI T. QUYỀN

45
69DCOT24 - ĐK
69DCKT11 - ĐK

T. LONG T. TUYÊN 13h30

46 69DCTM21 - ĐK T. QUYỀN T. DŨNG

47 69DCOT22 - BC T. MAI T. VIỆT

48 69DCOT23 - BC T. VIỆT T. QUYỀN

49 69DCQT23- ĐK T. TUYÊN T. LONG

50 69DCTT21 - CL T. DŨNG T. MAI

51 69DCHT21 - ĐK T. LONG T. TUYÊN

52 69DCKT12+KX11- ĐK T. MAI T. QUYỀN

53 69DCHT11 - CL T. LONG T. TUYÊN 9h00

54 69DCOT22 - ĐK T. TUYÊN T. MAI

55 69DCOT12 - BC T. QUYỀN T. LONG

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
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Viĩnh Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2018.
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